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Câu 1 ( 2,5 điểm) 

Nét mới trong phong trào độc lập dân tộc ở ĐNA giữa hai cuộc chiến tranh thế giới  
(1918 – 1939 ) là gì ? 
Câu 2 ( 4,0 điểm) 

Hãy trình bày kết cục của cuộc chiến  tranh thế giới thứ 2 (1939 – 1945)?   
Qua đó hãy rút ra bài học cho bản thân về cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình thế giới  hiện 
nay ? 
Câu 3 (3,5 điểm) 

Hãy trình bày tình hình Việt Nam trước khi thực dân Pháp xâm lược ( Giữa thế kỷ 
XIX )? Tại sao Pháp chọn Đà Nẵng làm mục tiêu tấn công đầu tiên cho quá trình xâm 
lược Việt Nam ? 
 
 

 



Hướng dẫn chấm (Đáp án) và Thang điểm sử 11 năm học 2015-2016 
 

Nội dung Điểm 
 Câu 1:  
         Nét mới trong phong trào .......... 

2,5 

- Sau chiến tranh thế giới phong trào độc lập dân tộc phát triển hầu khắp ở các nước ĐNA 
và có nhiều nét mới. 
 

0,25 

+ Không còn xu thế  đấu tranh theo hệ tư tưởng  phong kiến 0,25 
+ Giai cấp tư sản dân tộc lớn mạnh , đấu tranh có mục tiêu rõ ràng và diễn ra dưới nhiều 
hình thức . Sau phong trào một số chính đảng của giai cấp đã được thành lập có ảnh hưởng 
rộng rãi như Đảng dân tộc In-đô-nê-xi-a..... 

1,0 

+ Giai cấp vô sản trẻ tuổi cũng bắt đầu lớn mạnh và trưởng thành . Một số ĐCS được 
thành lập và lãnh đạo nhiều  phong trào đấu tranh như  ĐVS Việt Nam với phong trào 
cách mạng 1930-1931, In-đô-nê-xi-a .... 

1,0 

Câu 2: Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới..... 
Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới 2,5 
  - Chiến tranh thế  thứ hai kết thúc với sự sụp đổ hoàn toàn của các nước phát xít Đ, I, N 
thắng lợi vĩ đại thuộc về các dân tộc đã kiên cường chống phát xít trên thế giới. trong đó 
đóng vai trò quan trọng trong việc  tiêu diệt chủ nghĩa px  là ba cường quốc LX, M, A . 

1 

 - Chiến  tranh để lại hậu quả vô cùng nặng nề: Hơn 70 quốc gia với 1700 tr người bị cuốn 
vào vòng xoáy của cuộc chiến, khoảng 60tr người chết, 90tr người bị thương, nhiều thành 
phố làng mạc , cơ sở kinh tế bị phá hủy              

1 

Làm thay đổi căn bản tình hình thế giới 0,5 
Rút ra bài học.... 
 1,5 
-  Ngày nay, chiến tranh xung đột vẫn thường xuyên diễn ra ở nhiều khu vực khác nhau 
trên thế giới. Nếu như cuộc chiến tranh thế giới thứ ba nổ ra, sẽ không chỉ gây nên một sự 
thương vong và tổn thất khổng lồ, mà sẽ là cuộc chiến tranh hạt nhân dẫn đến sự hủy diệt 
toàn nhân loại.  
 

0,5 

- Cuộc đấu tranh bảo vệ hòa bình, chống nguy cơ chiến tranh hạt nhân hủy diệt để bảo vệ 
sự sống của con người và nên văn minh nhân loại đang là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu của 
toàn thể mọi người.  
 

0,5 
 

- Loài người cần mau chóng tìm ra giải pháp để tháo gỡ xung đột, hạn chế tối đã các cuộc 
chiến tranh mang tính khu vực đang diễn ra hoặc có nguy cơ diễn ra trên thế giới.) 0,5 

Câu 3: Tình hình Việt Nam....... 3,5 
      Tình hình  2,5 
   -  Về chính trị: VN là nước độc lập, có chủ quyền song CĐPK đã lâm vào khủng hoảng, 
suy yếu trầm trọng.   
 

0,5 

    - Kinh tế:  
  + Nông nghiệp sa sút, mất mùa, đói kém xảy ra, dân lưu tán khắp nơi……. 
   + Công thương nghiệp đình đốn: Nội thương nhà nước nắm độc quyền còn ngoại thương 
thì bế quan tỏa cảng. 

0,5 
0,5 



 
- Quân sự  lạc hậu; Đối ngoại sai lầm: “cấm đạo”, đuổi giáo sĩ  phương Tây… 
 0,5 

-  Xã hội: Các cuộc khởi nghĩa chống lại triều đình nổ ra khắp nơi như khởi nghĩa của 
Phan Bá Vành 
 

0,5 

   Vì sao............. 1,0 
   - Đà Nẵng gần với Huế  khi chiếm được ĐN thì lấy ĐN làm bàn đạp tấn công Huế bắt 
triều đình Nguyễn phài đầu hàng. 0,25 

    - ĐN nằm trên trục đường giao thông B - N, từ ĐN có thể đánh sang Lào  0,25 
  -  Có nhiều bến xảng  sâu, rộng thuận lợi cho tàu bè của Pháp cập bến 0,25 
-    ĐN có nhiều tín đồ theo đạo thiên chúa, gián điệp đội lốt thầy tu.... 0,25 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


